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Mẫu 01 

PHỤ LỤC  

VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ ĐÀO TẠO 

(Kèm theo Quyết định số: 713/QĐ-CĐQN ngày 11 tháng 8 năm 2023 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Quảng Nam) 

 

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp: TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUẢNG NAM 

 

I. TRỤ SỞ CHÍNH 

1. Trụ sở trường: số 431 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam 

TT Tên gọi - Vị trí Địa điểm 
Số 

lượng 

Diện 

tích 

(m2) 

Tổng 

diện 

tích 

(m2) 

Ghi 

chú 

I 
Phòng làm việc, khu hành chính và 

khu hiệu bộ 
431 - Hùng Vương 1 700,92 700,92  

II 

Các công trình xây dựng phục vụ 

hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí 

và các công trình y tế, dịch vụ để 

phục vụ cán bộ quản lý, nhà giáo và 

học sinh, sinh viên 

 

 

  

 

1 Nhà giảng đường - thư viện 02 tầng 431 - Hùng Vương 1 903,75 903,75  

2 Nhà khách 431 - Hùng Vương 1 168 168  

3 
Nhà ở sinh viên Nam 04 tầng, công 

trình cấp II 
431 - Hùng Vương 1 1400 1400  

4 
Nhà ở sinh viên Nữ 04 tầng, công 

trình cấp III 
431 - Hùng Vương 1 1000 1000  

5 Nhà để xe giáo viên 431 - Hùng Vương 1 172 172  

6 Nhà để xe sinh viên 431 - Hùng Vương 1 624,1 624,1  

7 Trại Sản xuất - Thực nghiệm 
Thôn Bích Ngô - 

Tam xuân 
1 150 150  

8 Nhà làm việc (cấp 4) 431 - Hùng Vương 1 322 322  

9 
Nhà xưởng thực hành xây dựng 

(cấp4) 
431 - Hùng Vương 1 288 288  

10 Căn tin 1 431 - Hùng Vương 1 45 45  

11 Căn tin 2 431 - Hùng Vương 1 90 90  

12 Khu thực hành thực tập 431 - Hùng Vương 1 152 152  

13 Sân bóng đá 431 - Hùng Vương 1 2500 2500  

14 Phòng Tuyển sinh 431 - Hùng Vương 1 13,3 13,3  

15 Phòng bảo vệ 431 - Hùng Vương 1 12,95 12,95  

III 
Phòng học: Phòng thí nghiệm, 

phòng lý thuyết, xưởng thực hành, 

xưởng sản xuất thực nghiệm 

   
  

1 Nhà lớp học 02 tầng 431 - Hùng Vương 1 1395 1395  

2 
Nhà lớp học 02 tầng 08 phòng, công 

trình cấp III 
431 - Hùng Vương 1 

368 368  
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TT Tên gọi - Vị trí Địa điểm 
Số 

lượng 

Diện 

tích 

(m2) 

Tổng 

diện 

tích 

(m2) 

Ghi 

chú 

3 
Nhà lớp học 03 tầng 09 phòng, công 

trình cấp IV 
431 - Hùng Vương 1 

196 196  

4 
Nhà lớp học 05 tầng 34 phòng, công 

trình cấp III 
431 - Hùng Vương 1 

1009 1009  

 

 

2. Cơ sở số 224 - Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 

TT Tên gọi - Vị trí Địa điểm 
Số 

lượng 

Diện 

tích 

(m2) 

Tổng 

diện 

tích 

(m2) 

Ghi 

chú 

I 
Phòng làm việc, khu hành chính và khu 

hiệu bộ 

224 - Huỳnh 

Thúc Kháng 
1 760 760  

II 

Các công trình xây dựng phục vụ hoạt 

động văn hóa, thể thao, giải trí và các 

công trình y tế, dịch vụ để phục vụ cán bộ 

quản lý, nhà giáo và học sinh, sinh viên 

 

 

  

 

1 Nhà Ký túc xá sinh viên 
224 - Huỳnh 

Thúc Kháng 
1 540 540 

 

2 Phòng bán hồ sơ và bảo vệ (cổng chính) 
224 - Huỳnh 

Thúc Kháng 
1 60 60 

 

3 Nhà bảo vệ (cổng sau) 
224 - Huỳnh 

Thúc Kháng 
1 9 9 

 

4 
Nhà để xe khách + cán bộ CNV (trước 

khu B) 

224 - Huỳnh 

Thúc Kháng 
1 50 50 

 

5 
Nhà để xe CBCNV + HSSV (tách  làm 2 

sau khu hiệu bộ và khu A) 

224 - Huỳnh 

Thúc Kháng 
1 270 270 

 

6 Nhà để xe ô tô tập lái 
224 - Huỳnh 

Thúc Kháng 
1 299 299 

 

7 Nhà để xe cơ quan, nhà kho 
224 - Huỳnh 

Thúc Kháng 
1 138 138  

8 
Nhà để xe ( cán bộ, CNV trước xưởng 

may, cạnh khu A, hiện tại làm kho để bàn 

ghế) 

224 - Huỳnh 

Thúc Kháng 
1 189 189  

9 Khối nhà ăn sinh viên 
224 - Huỳnh 

Thúc Kháng 
1 285 285  

10 Sân bóng đá 
224 - Huỳnh 

Thúc Kháng 
1 954 954  

11 Khu tập lái xe ô tô 
224 - Huỳnh 

Thúc Kháng 
1 30 30  

12 Nhà chờ lái xe ô tô 
224 - Huỳnh 

Thúc Kháng 
1 30 30  

III 
Phòng học: Phòng thí nghiệm, phòng lý 

thuyết, xưởng thực hành, xưởng sản xuất 
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TT Tên gọi - Vị trí Địa điểm 
Số 

lượng 

Diện 

tích 

(m2) 

Tổng 

diện 

tích 

(m2) 

Ghi 

chú 

thực nghiệm 

1 Nhà lớp học 3 tầng (nhà A) 
224 - Huỳnh 

Thúc Kháng 
1 622,7 622,7  

2 Nhà lớp học 3 tầng (nhà B) 
224 - Huỳnh 

Thúc Kháng 
1 603,7 603,7  

3 
Nhà xưởng thực hành nhẹ (nhà D) + hành 

lang nối khu A và D 

224 - Huỳnh 

Thúc Kháng 
1 388 388  

4 
Khối nhà xưởng thực hành (khu C có 

tầng lửng) 

224 - Huỳnh 

Thúc Kháng 
1 1.200 1.200  

5 Nhà phân xưởng may 
224 - Huỳnh 

Thúc Kháng 
1 256 256  

6 
Khu nhà lớp học 3 tầng (khu E xưởng 

may) 

224 - Huỳnh 

Thúc Kháng 
1 287 287  

 

II. CÁC TRUNG TÂM TRỰC THUỘC TRƯỜNG 

1. Trung tâm đào tạo Nam Quảng Nam: thôn Thanh Trà, xã Tam Nghĩa, huyện Núi 

Thành, tỉnh Quảng Nam 

TT Tên gọi - Vị trí Địa điểm 
Số 

lượng 

Diện 

tích 

(m2) 

Tổng 

diện 

tích 

(m2) 

Ghi 

chú 

I 
Phòng làm việc, khu hành chính và khu 

hiệu bộ 

Tam Nghĩa - 

Núi Thành 
1 483 483  

II 

Các công trình xây dựng phục vụ hoạt 

động văn hóa, thể thao, giải trí và các 

công trình y tế, dịch vụ để phục vụ cán bộ 

quản lý, nhà giáo và học sinh, sinh viên 

 

 

 

  

1 Nhà hội trường 
Tam Nghĩa - 

Núi Thành 
1 450 450 

 

2 Khu Ký túc xá học sinh 
Tam Nghĩa - 

Núi Thành 
1 246 246 

 

3 Nhà xe học sinh 
Tam Nghĩa - 

Núi Thành 
1 150 150 

 

4 Nhà ăn    
Tam Nghĩa - 

Núi Thành 
1 147 147 

 

5 Nhà xe giáo viên 
Tam Nghĩa - 

Núi Thành 
1 50 50 

 

6 Nhà bảo vệ 
Tam Nghĩa - 

Núi Thành 
1 16 16 

 

7 Khu vệ sinh học sinh 
Tam Nghĩa - 

Núi Thành 
1 104 104 

 

III 
Phòng học: Phòng thí nghiệm, phòng lý 

thuyết, xưởng thực hành, xưởng sản xuất 
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TT Tên gọi - Vị trí Địa điểm 
Số 

lượng 

Diện 

tích 

(m2) 

Tổng 

diện 

tích 

(m2) 

Ghi 

chú 

thực nghiệm 

1 
Nhà học lý thuyết 14 phòng, 2 tầng, công 

trình cấp IV 

Tam Nghĩa - 

Núi Thành 
1 1117 1117 

 

2 
Xưởng thực hành nhẹ Tam Nghĩa - 

Núi Thành 
1 1300 1300 

 

 

2. Trung tâm đào tạo Duy Xuyên: xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam 

TT Tên gọi - Vị trí Địa điểm 
Số 

lượng 

Diện 

tích 

(m2) 

Tổng 

diện 

tích 

(m2) 

Ghi 

chú 

I 
Phòng làm việc, khu hành chính và 

khu hiệu bộ 

Duy Phước - 

Duy Xuyên 
1 189 189  

II 

Các công trình xây dựng phục vụ hoạt 

động văn hóa, thể thao, giải trí và các 

công trình y tế, dịch vụ để phục vụ 

cán bộ quản lý, nhà giáo và học sinh, 

sinh viên 

 

 

 

  

1 Nhà để xe 
Duy Phước - 

Duy Xuyên 
1 115 115  

2 Nhà bảo vệ 
Duy Phước - 

Duy Xuyên 
1 36 36  

3 Nhà máy bơm nước 
Duy Phước - 

Duy Xuyên 
1 8 8  

III 
Phòng học: Phòng thí nghiệm, phòng 

lý thuyết, xưởng thực hành, xưởng 

sản xuất thực nghiệm 

   
  

1 Nhà học lý thuyết 1 (03 tầng) 
Duy Phước - 

Duy Xuyên 
1 342 342  

2 Nhà xưởng thực hành 2 (02 nhà) 
Duy Phước - 

Duy Xuyên 
1 538 538  

 

3. Trung tâm đào tạo Bắc Quảng Nam: số 1384 Trần Thủ Độ, phường Điện Nam 

Đông, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 

TT Tên gọi - Vị trí Địa điểm 
Số 

lượng 

Diện 

tích 

(m2) 

Tổng 

diện 

tích 

(m2) 

Ghi 

chú 

I 
Phòng làm việc, khu hành chính và 

khu hiệu bộ 

Điện nam đông - 

Điện Bàn 
1 450 450  

II 
Các công trình xây dựng phục vụ 

hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí 

và các công trình y tế, dịch vụ để 
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TT Tên gọi - Vị trí Địa điểm 
Số 

lượng 

Diện 

tích 

(m2) 

Tổng 

diện 

tích 

(m2) 

Ghi 

chú 

phục vụ cán bộ quản lý, nhà giáo và 

học sinh, sinh viên 

1 
Nhà Nội trú cho chuyên gia và sinh 

viên nghề hàn. 

Điện nam đông - 

Điện Bàn 
1 415 415  

2 Nhà ở sinh viên 
Điện nam đông - 

Điện Bàn 
1 310 310  

3 Nhà để xe ô tô 
Điện nam đông - 

Điện Bàn 
1 147 147  

4 Nhà để xe cán bộ nhân viên 
Điện nam đông - 

Điện Bàn 
1 77,4 77,4  

5 Nhà để xe học sinh sinh viên 
Điện nam đông - 

Điện Bàn 
1 318 318  

6 Nhà bảo vệ 
Điện nam đông - 

Điện Bàn 
1 12 12  

7 Nhà để máy phát điện 
Điện nam đông - 

Điện Bàn 
1 31,2 31,2  

8 Nhà vệ sinh 
Điện nam đông - 

Điện Bàn 
1 20,8 20,8  

9 Nhà bếp học sinh 
Điện nam đông - 

Điện Bàn 
1 48 48  

10 Sân bóng đá 
Điện nam đông - 

Điện Bàn 
1 1.500 1.500  

III 
Phòng học: Phòng thí nghiệm, 

phòng lý thuyết, xưởng thực hành, 

xưởng sản xuất thực nghiệm 

   
  

1 Phòng học Lý thuyết 
Điện nam đông - 

Điện Bàn 10 450  926  
02 

tầng 

2 Xưởng thực hành nhẹ 
Điện nam đông - 

Điện Bàn 
1 650 1300  

02 

tầng 

3 Xưởng thực hành nặng 
Điện nam đông - 

Điện Bàn 
1 410,2 410,2  

4 Xưởng thực hành nghề hàn của Nhật 
Điện nam đông - 

Điện Bàn 
1 83,2 83,2  

5 
Xưởng thực hành nghề Kỹ thuật chế 

biến món ăn 

Điện nam đông - 

Điện Bàn 
1 48  48  

 

 

4. Trung tâm đào tạo Miền núi Quảng Nam: thôn Pà Dồn, xã Cà Dy, huyện Nam 

Giang, tỉnh Quảng Nam 

TT Tên gọi - Vị trí Địa điểm 
Số 

lượng 

Diện 

tích 

(m2) 

Tổng 

diện 

tích 

(m2) 

Ghi 

chú 

I Phòng làm việc, khu hành chính Cà Dy - Nam Giang 1 597 597  
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TT Tên gọi - Vị trí Địa điểm 
Số 

lượng 

Diện 

tích 

(m2) 

Tổng 

diện 

tích 

(m2) 

Ghi 

chú 

và khu hiệu bộ 

II 

Các công trình xây dựng phục vụ 

hoạt động văn hóa, thể thao, giải 

trí và các công trình y tế, dịch vụ 

để phục vụ cán bộ quản lý, nhà 

giáo và học sinh, sinh viên 

 

 

 

  

1 Hội trường, thư viện Cà Dy - Nam Giang 1 611 611  

2 
Nhà bảo vệ khu hiệu bộ, học tập - 

giảng đường 
Cà Dy - Nam Giang 1 9 9  

3 Nhà xe Cà Dy - Nam Giang 1 100 100  

4 
02 bể nước khu hiệu bộ, học tập - 

giảng đường 
Cà Dy - Nam Giang 1 56,11 56,11  

5 Nhà máy phát điện Cà Dy - Nam Giang 1 3,5 3,5  

6 02 Khu ký túc xá Nam + Nữ Cà Dy - Nam Giang 1 630 630  

7 Nhà ăn Cà Dy - Nam Giang 1 540 540  

8 Nhà bảo vệ khu ký túc xá Cà Dy - Nam Giang 1 9 9  

9 03 bể nước khu ký túc xá Cà Dy - Nam Giang 1 89,4 89,4  

III 

Phòng học: Phòng thí nghiệm, 

phòng lý thuyết, xưởng thực 

hành, xưởng sản xuất thực 

nghiệm 

   

  

1 Phòng học Cà Dy - Nam Giang 11 56  616   

2 Giảng đường (75 chỗ trở lên) Cà Dy - Nam Giang 1 255.42  255.42   

3 Xưởng thực hành nghề Điện Cà Dy - Nam Giang 2 144  288   

4 Xưởng thực hành nghề Hàn Cà Dy - Nam Giang 1 249.6  249.6   

5 Xưởng thực hành nghề May Cà Dy - Nam Giang 1 144  144   

6 Xưởng thực hành nghề May Cà Dy - Nam Giang 1 80  80   

7 Xưởng thực hành nghề Mộc Cà Dy - Nam Giang 1 144  144   

 

Quảng Nam, ngày..... tháng..... năm 2023 

                                                          HIỆU TRƯỞNG 

               (Đã ký) 

        PGS.TS. Vũ Thị Phương Anh 

 

 


